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	TT Tuần
trong HK
	Từ ngày , tháng . . .
Đến ngày , tháng . . .
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định 
hiện hành)

	01
	04/10/2021 → 09/10/2021
	2
	
	Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
2.1.Các khái niệm về bảo hộ lao động
2.2.Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
2.3.Tính chất và nội dung công tác bảo hộ lao động

	02
	11/10/2021 → 16/10/2021
	2
	
	Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
2.4.Luật pháp bảo hộ lao động
2.5.Nội dung công tác bảo hộ lao động

	03
	18/10/2021 → 23/10/2021
	2
	
	Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động
2.1.Ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động
2.2.Bệnh nghề nghiệp
2.3.Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp
2.4.Những biến đổi sinh lý của cơ thể người lao động
2.5.Tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi
2.6.Vi khí hậu trong sản xuất:

	04
	25/10/2021 → 30/10/2021
	2
	
	Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động
2.7 Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
2.8.Bụi trong sản xuất
2.9.Chiếu sáng trong sản xuất
2.10.Thông gió trong công nghiệp

	05
	01/11/2021 → 06/11/2021
	2
	
	Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động
2.1.Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương
2.2.Các biện pháp và phương tiện cơ bản

	06
	08/11/2021 → 13/11/2021
	2
	
	Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động
2.3.Một số hóa chất độc gây bệnh nghề nghiệp
2.4.Quá trình xâm nhập, đào thải chất độc qua cơ thể

	07
	15/11/2021 → 20/11/2021
	2
	
	Chương 4: Kỹ thuật an toàn điện
2.1.Các tai nạn do điện gây ra
2.2.Những tình huống dẫn đến điện giật
2.3.Tác dụng của dòng điện đi qua cơ thể người
2.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm cho con người
2.5.Hiện tượng dòng điện đi trong đất

	08
	22/11/2021 → 27/11/2021
	2
	
	Chương 4: Kỹ thuật an toàn điện
2.6.Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản
2.7.Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha
2.8.Xử lý và cấp cứu người bị tai nạn điện:
2.9.Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện
2.10.Các biện pháp về tổ chức
2.11.Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện

	09
	29/11/2021 → 04/12/2021
	2
	
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may
2.1.Vùng nguy hiểm
2.2.Nguyên nhân gây tai nạn khi sử dụng máy

	10
	06/12/2021 → 11/12/2021
	2
	
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may
2.3.Những biện pháp an toàn chủ yếu
2.4.Vận hành máy may

	11
	13/12/2021 → 18/12/2021
	2
	
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may
2.5.An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may:
An toàn trên máy 1 kim
An toàn trên máy 2 kim
Kiểm tra

	12
	20/12/2021 → 25/12/2021
	2
	
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may
2.5.An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may:
An toàn trên máy vắt sổ
An toàn trên máy thùa khuy
[bookmark: _GoBack]

	13
	27/12/2021 → 01/01/2022
	2
	
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may
2.5.An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may:
An toàn trên máy đóng nút
An toàn trên máy cắt vòng

	14
	03/01/2022 → 08/01/2022
	2
	
	Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp
2.1.Định nghĩa quá trình cháy, nổ
2.2.Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy
2.3.Những nguyên nhân gây cháy nổ trực tiếp:
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
2.5.Các phương pháp chữa cháy:
Kiểm tra

	15
	10/01/2022 → 15/01/2022
	2
	
	Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp
2.6.Các phương tiện chữa cháy
2.7.Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu

TP.HCM Ngày      tháng      năm	
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